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Đáp án  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

B A C A B A B A 

 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Dòng nào nói đúng đề tài của văn bản “Những quả bóng lửa”? 

A. Khoa học công nghệ tương lai. 

B. Thám hiểm sao Hỏa. 

C. Khám phá hệ Mặt trời.  

D. Khám phá vũ trụ. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý tiêu đề 

Lời giải chi tiết: 

Đề tài của văn bản “Những quả bóng lửa”: Thám hiểm sao Hỏa 

→ Đáp án B 

Câu 2. Hỏa tinh trong văn bản truyện được hiểu là: 

A. Là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời trong Thái Dương Hệ, thường được gọi 

với tên khác là “Hành tinh Đỏ”. 

B. Là hệ hành tinh gồm có Mặt Trời ở trung tâm và các vật quay xung quanh. 
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C. Là các thiên thể quay quanh Mặt Trời, và khối lượng tập trung chủ yếu vào 8 

hành tinh 

D. Là những thiên thể có thành phần chủ yếu là đá. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Hỏa tinh trong văn bản truyện được hiểu là: Là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời 

trong Thái Dương Hệ, thường được gọi với tên khác là “Hành tinh Đỏ” 

→ Đáp án A 

Câu 3. Cốt truyện của “Những quả bóng lửa” bắt nguồn từ: 

A. Những sự kiện có thật trong lịch sử - Thám hiểm sao Hỏa. 

B. Ước mơ, khát vọng của con người - Thám hiểm sao Hỏa. 

C. Khoa học khám phá vũ trụ - Thám hiểm sao Hỏa. 

D. Trí tưởng tượng bay bổng của các nhà khoa học. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cốt truyện của “Những quả bóng lửa” bắt nguồn từ: Khoa học khám phá vũ trụ 

- Thám hiểm sao Hỏa 

→ Đáp án C 

Câu 4. Tình huống truyện đặc biệt của văn bản “Những quả bóng lửa” là: 
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A. Các linh mục tới Hỏa tinh mong muốn xây dựng nhà thờ cho cư dân là 

những... quả cầu xanh. 

B. Đức Cha Peregrine và các linh mục bắt trở về thành phố. 

C. Các linh mục tới Hỏa tinh gặp một gã say rượu. 

D. Các linh mục làm cho sinh vật kinh hoàng vì máy móc, vì đám đông. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Tình huống truyện đặc biệt của văn bản “Những quả bóng lửa” là: Các linh mục 

tới Hỏa tinh mong muốn xây dựng nhà thờ cho cư dân là những... quả cầu xanh 

→ Đáp án A 

Câu 5. Dòng nào nói đúng không gian của truyện? 

A. Không gian tâm vũ trụ. 

B. Không gian sao Hỏa. 

C. Không gian thiên hà. 

D. Không gian thiên đình. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Phương pháp loại trừ 

Lời giải chi tiết: 

Không gian của truyện: Không gian sao Hỏa 
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→ Đáp án B 

Câu 6. Yếu tố khoa học của văn bản liên quan đến lĩnh vực khoa học nào? 

A. Vật lý. 

B. Sinh học. 

C. Hóa học. 

D. Y học. 

 Phương pháp giải: 

Dựa vào hiểu biết của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Yếu tố khoa học của văn bản liên quan đến lĩnh vực: Vật lý 

→ Đáp án A 

Câu 7. Văn bản “Những quả bóng lửa” thuộc thể loại/tiểu loại nào? Vì sao? 

A. Truyện truyền thuyết. Vì chứa những yếu tố kỳ ảo. 

B. Truyện khoa học viễn tưởng. Vì bắt nguồn từ khoa học khám phá vũ trụ -

Thám hiểm sao Hỏa. 

C. Truyện giả tưởng. Vì nói tới những điều ngoài Trái Đất 

D. Truyện cổ tích. Vì nói tới ước mơ giúp những linh hồn bất hạnh 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết thể loại 
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Lời giải chi tiết: 

Văn bản “Những quả bóng lửa” thuộc thể loại/tiểu loại: Truyện khoa học viễn 

tưởng. Vì bắt nguồn từ khoa học khám phá vũ trụ -Thám hiểm sao Hỏa 

→Đáp án: B 

Câu 8. Ước mơ khát vọng của con người trong văn bản “Những quả bóng lửa” 

là: 

A. Con người sẽ sống ở sao Hỏa 

B. Sao Hỏa có nhà thờ 

C. Các quả bóng lửa cũng có linh hồn 

D. Các sinh vật phát ra lửa ở Hỏa Tinh không bị kinh hoàng vì máy móc hay 

đám đông 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Phân tích một số chi tiết tiêu biểu, từ đó rút ra ước mơ khát vọng của con người 

trong văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Ước mơ khát vọng của con người trong văn bản “Những quả bóng lửa” là: Con 

người sẽ sống ở sao Hỏa 

→Đáp án A 

Câu 9. Nhân vật nào trong văn bản “Những quả bóng lửa” để lại cho em nhiều 

ấn tượng nhất? Hãy miêu tả 5-6 dòng hoặc vẽ nhân vật đó 

 Phương pháp giải: 

Dựa vào ý kiến cá nhân 
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Lời giải chi tiết: 

- Xác định đúng 1/3 nhân vật xuất hiện nhiều trong tác phẩm: đức Cha 

Peregrine, những quả bóng lửa, viên thị trưởng 

- Xác định những đặc điểm của nhân vật cần căn cứ vào yếu tố ngôn ngữ của 

văn bản 

- Miêu tả 5-6 dòng hoặc vẽ cần toát lên những đặc điểm đó 

Câu 10. Văn bản “Những quả bóng lửa” đã gợi ra. Đặt ra những vấn đề gì? Đến 

năm 2022 của thế kỉ 21, con người đã giải quyết được vấn đề nào, quốc gia nào 

đi đầu trong vấn đề đó? (Lập bảng trả lời) 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Dựa vào kiến thức đã học và phân tích ở trên 

Lời giải chi tiết: 

  

Vấn đề gợi ra từ văn bản Biểu hiện ở văn bản (tóm tắt ngắn gọn) 

1. Con người có thể tới sao Hỏa Chạm vào mặt Hỏa Tinh giống như chạm 

chân xuống một vỉa hè bên ngoài thánh 

đường 

2. Xây nhà thờ chăm sóc phần hồn 

cho cư dân sao Hỏa 

Chúng tôi muốn biết về các sinh vật của 

Hỏa Tinh này. Vì nếu chúng tôi hiểu biết 

họ thì chúng tôi sẽ xây dựng nhà thờ một 

cách thích hợp 

3. Sao Hỏa là không gian sống 

mới 

Hỏa Tinh đang mở rộng, loài người đang 

đổ xô lên 

4. Con người phải tự mở lối mà đi Sau đó Cha và tôi sẽ đi vào dãy đồi 

- Con người đang nghiên cứu sao 

Hỏa, đang phải tự mở lối mà đi… 

- Quốc gia đi đầu trong nghiên 

cứu sao Hỏa: Mỹ, Trung Quốc 

 

II. PHẦN VIẾT (4đ) 
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   Phân tích nhân vật mà em yêu thích trong một truyện (một trích đoạn) của 

truyện viễn tưởng mà em đã đọc/ đã học. 

Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức đã học và phân tích ở trên 

Dựa vào kĩ năng viết bài văn đã được học 

Lời giải chi tiết: 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0.5 - Giới thiệu nhân vật/tác phẩm, tác giả 

- Ấn tượng chung về nhân vật 

Thân bài 2.5 *Đặc điểm 1: 

- Ý kiến – dẫn chứng – phân tích 

*Đặc điểm 2: 

- Ý kiến- dẫn chứng – phân tích 

*Nhận xét khái quát: Nghệ thuật xây dựng nhân 

vật 

Kết bài 0.5 Ưu, nhược điểm, vai trò nhân vật trong việc thể 

hiện tư tưởng chủ đề/quan điểm của tác giả 

Sự tác động của nhân vật đến cảm xúc ý nghĩ, 

ứng xử của người viết 

Yêu cầu khác 0.5 - Đúng hình thức, cấu trúc bài nghị luận văn học 

- Dẫn chứng tiêu biểu; lí lẽ dẫn chứng phù hợp 

với ý kiến 
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